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Phụ lục
CÁC MỎ KHOÁNG SẢN CÓ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Kèm theo Công Văn số        /SNNMT-KSBHĐ ngày      /8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	TT
	Tên khu vực khoáng sản
	Tên tổ chức, cá nhân
	Số giấy phép, ngày cấp
	Loại khoáng sản
	Ngày, tháng, năm hết hạn
	Diện tích (ha)
	Trữ lượng còn lại tính đến 31/12/2024
	Công suất (m3/năm)
	Địa chỉ/số điện thoại liên hệ

	A
	Các mỏ đang hoạt động
	

	I
	Đất, đá san lấp
	

	
	Khu vực phía Tây thành phố Hải Phòng
	

	1
	Mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp, đồi Ngang Vọng, phường Thái Học, TP Chí Linh
	Công ty TNHH MTV Thương mại Tân Thành
	4867/GP-UBND
ngày 28/12/2018
	Đất đồi làm vật liệu san lấp
	28/12/2026
	7,18
	0,419 triệu m³
	97.000 
	Khu dân cư Ninh Chấp, phường Chu Văn An, thành phố HP/0977831055

	2
	Mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp, núi Bu Lu, xã Bạch Đằng và xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn
	Công ty SXVLXD Quyết Tiến
	760/GP-UBND ngày 26/4/2023
	Đất đồi làm vật liệu san lấp
	26/4/2030
	20,0
	1,985 triệu m³
	500.000 
	58 đường Tử Lạc, Phường Nhị Chiểu, TP HP/0975955666


	3
	Mỏ phía Bắc đồi Ông Sao làm vật liệu san lấp, phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh
	Công ty Cổ phần vận tải và xây dựng Đại Phong
	523/GP-UBND
ngày 08/3/2024
	Đất đồi làm vật liệu san lấp
	05 năm

(08/3/2029)
	9,468
	2,055 triệu m³
	550.000 
	Km 42+500, QL 18, P. Trần Nhân Tông, TP HP/090 2218392

	4
	Mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng  thông thường đồi Hang Hổ, phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh
	Công ty cổ phần vận tải An Sinh
	3299/GP-UBND
ngày 11/12/2024
	Đất đồi làm vật liệu san lấp
	11 năm

(03/5/2035)
	10,47
	3,693 triệu m³
	425.000 
	Bến xe khách Hải Dương, Đường Hồng Quang, P. Thành Đông, Tp HP/0912556999

	5
	Mỏ đá cuội kết, đá sạn kết, đá cát kết; đất đá phong hóa xen lẫn cuội, sỏi, sạn, cát và  đá sét, đá phiến sét làm vật liệu san lấp, nghiền cát nhân tạo, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh
	Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Hằng
	2463/GP-UBND ngày 18/7/2019
	Đất đồi làm vật liệu san lấp, đá sản xuất cát nhân tạo
	18/7/2027
	8,47
	0,549 triệu m³

(Đất san lấp: 0,182 triệu m3; đá 0,367 triệu m3)
	185.000 
	Khu Bình Giang, phường Chí Linh, TP HP/ 0983280272

	
	Khu vực phía Đông thành phố Hải Phòng
	

	6
	Khu vực núi Niêm Sơn Nội, xã Kỳ Sơn, Thủy Nguyên
	Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Thuận Thiên
	359/GP- UNBD ngày 21/3/2013; QĐ điều chỉnh số 2435/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
	Đất, đá làm vật liệu san lấp
	21/9/2033
	16,889
	4,6 triệu m3
	510.000 
	162 Đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải, HP/

0912085134

	7
	Khu vực núi Niêm Sơn Ngoại, xã Kỳ Sơn, Thủy Nguyên
	Công ty cổ phần XNK thương mại và phát triển đô thị Hiệp Cường
	2466/GP-UNBD ngày 11/11/2014
	Đất, đá làm vật liệu san lấp
	19/12/2028
	6,62
	1,204 triệu m3
	350.000 
	Số 15/31 tổ dân phố hàm long, phường thủy nguyên, thành phố Hải phòng/0982446163

	II
	Cát làm vật liệu san lấp

	1
	Khu vực Gồ Nam, cửa sông Lạch Tray, phường Tràng Cát, quận Hải An
	Công ty cổ phần TMXD Tân Vũ Hải Phòng
	1461/GP-UBND
02/7/2014
	Cát làm vật liệu san lấp
	02/01/2033
	96
	2,973 triệu m3
	200.000
	Số 33 trần khánh dư, phường ngô  quyền, tp hải phòng/0913064977

	2
	Khu vực Gồ Nam, cửa sông Lạch Tray, phường Tràng Cát, quận Hải An
	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Thành Trang
	2903/GP - UBND ngày 23/12/2014
	Cát làm vật liệu san lấp
	23/12/2043
	98,9
	4,527 triệu m3
	150.000
	 Số 31 Chương Dương, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng/0903136668 
 

	3
	Khu vực Gò Đông, cửa sông Văn úc, huyện Kiến Thụy
	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Thành Trang
	2904/GP - UBND ngày 23/12/2014
	Cát làm vật liệu san lấp
	23/12/2042
	96
	5,111 triệu m3
	200.000
	

	4
	Phía Tây Nam cửa Nam Triệu, quận Hải An
	Công ty TNHH Đầu tư công trình và Thương mại Hoàng Phát
	2779/GP-UBND 07/12/2015
	Cát làm vật liệu san lấp
	07/12/2028
	99,7
	4,121 triệu m3 
	350.000
	Số 367, đại lộ Tôn Đức Thắng, Phường An Hải, Thành phố Hải Phòng/0989080688

	5
	Phía Đông cửa Nam Triệu, phía Tây cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải
	Công ty TNHH Đầu tư công trình và Thương mại Hoàng Phát
	2778/GP-UBND 07/12/2015
	Cát làm vật liệu san lấp
	07/12/2029
	99,5
	4,667 triệu m3
	350.000
	

	6
	Khu vực phía Nam Đình Vũ, quận Hải An
	Công ty cổ phần Khai thác cát phục vụ Khu kinh tế
	2751/GP- UBND ngày 04/12/2015
	Cát làm vật liệu san lấp
	04/12/2030
	99
	1,731 triệu m3
	350.000
	 Lô C01, Khu nhà ở Anh Dũng II, đường Phạm Văn Đồng, phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng/0918320268

	7
	Khu vực phía Nam-Đông Nam cửa Lạch Huyện, Cát Hải
	Công ty cổ phần thương mại Duy Linh
	2415/GP - UBND ngày 01/11/2014
	Cát làm vật liệu san lấp
	01/11/2025
	99,78
	1,819 triệu m3
	400.000
	Km6 đường 5/2 (nay là 596B đường Hùng Vương) - P.Hồng Bàng-TP.Hải Phòng/0918320268

	8
	Khu vực phía Đông Nam cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy
	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Đông Kinh
	2145/GP - UBND ngày 10/10/2014
	Cát làm vật liệu san lấp
	30/6/2030
	99
	2,305 triệu m3
	400.000
	 Nguyễn Thị Mai, Lô 47 khu phúc Lộc, đường Trần Hoàn, Phường Đằng Hải, TP Hải phòng/0934241530

	9
	Phía nam Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy
	Công ty TNHH TM&DV Thiên Quý
	2528/GP - UBND ngày 17/11/2014
	Cát làm vật liệu san lấp
	17/11/2030


	88
	2,603 triệu m3
	210.000
	 Lô C01, Khu nhà ở Anh Dũng II, đường Phạm Văn Đồng, phường Dương Kinh, TP HP/0915557676

	10
	Khu vực phía Đông Nam Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy
	Công ty cổ phần Phát triển dịch vụ và thương mại Tín Thành
	2749/GP - UBND ngày 04/12/2015
	Cát làm vật liệu san lấp
	04/12/2028
	99.01
	2,030 triệu m3
	350.000
	 Số 367 Tôn Đức Thắng. phường An Hải. hải phòng/


	11
	Khu vực Gò Đông, cửa sông Văn Úc, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy
	Công ty TNHH đầu tư Hoàng Sơn
	1618/GP - UBND ngày 23/8/2013
	Cát làm vật liệu san lấp
	23/8/2027
	97,93
	1,665 triệu m3
	210.000
	Lô C01, Khu nhà ở Anh Dũng II, đường Phạm Văn Đồng, phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng/0394412200

	12
	Khu vực phía Đông Nam cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy
	Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Hải Đăng
	13/GP - UBND ngày 02/01/2019
	Cát làm vật liệu san lấp
	02/7/2030
	99,5
	2,595 triệu m3
	450.000
	 Lô C01, Khu nhà ở Anh Dũng II, đường Phạm Văn Đồng, phường Dương Kinh, TP Hải Phòng/0918320268
 

	13
	Khu vực Phía Đông cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải
	Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Hải Đăng
	1450/GP - UBND ngày 27/5/2021
	Cát làm vật liệu san lấp
	27/11/2031


	98,9
	3,426 triệu m3
	450.000
	

	14
	Khu vực phía Nam Đình Vũ, quận Hải An
	Công ty cổ phần CETI - Đình Vũ
	3444/GP- UBND ngày 13/11/2020
	Cát làm vật liệu san lấp
	13/5/2033


	98,4
	0,426 triệu m3
	480.000
	 Lô C01, Khu nhà ở Anh Dũng II, đường Phạm Văn Đồng, phường Dương Kinh, TP Hải Phòng/0914294582

	15
	Khu vực Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy và quận Đồ Sơn
	Công ty cổ phần đầu tư Kiến Thụy
	1319/GP-UBND ngày 27/5/2020
	Cát làm vật liệu san lấp
	27/5/2030
	98,1
	0,556 triệu m3
	350.000
	 nhà ở Anh Dũng II, đường Phạm Văn Đồng, phường Dương Kinh, TP Hải Phòng/0905903888

	16
	Khu vực phía Nam Đình Vũ, quận Hải An
	Công ty  Hoàng Gia
	3443/GP-UBND ngày 13/11/2020
	Cát làm vật liệu san lấp
	13/11/2030
	99
	0,399 triệu m3
	350.000
	 Số 1 chân cầu Võ Nguyên Giáp, đường Võ Nguyên Giáp, phường An Biên, TP HP/0934395234

	17
	Ven biển quận Đồ Sơn
	Công ty TNHH Thương Mại QT Thái Việt
	2209/GP - UBND ngày 15/10/2014, Điều chỉnh tại QĐ số 977/QĐ-UBND ngày 20/3/2025
	Cát làm vật liệu san lấp
	09/3/2026


	99,83
	1,755 triệu m3
	400.000
	Lô C01, Khu nhà ở Anh Dũng II, đường Phạm Văn Đồng, phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng/0898556259

	18
	Khu vực Đèn Nơm, phía Nam Đình Vũ, thuộc các quận quận Hải An, Dương Kinh
	Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu – Lạch Huyện
	1594/GP-UBND

22/5/2024

(1680/QĐ-UBND

02/06/2025

Điều chỉnh tên Cty; 3508/QĐ-UBND

02/10/2024

Điều chỉnh địa giới hành chính)
	Cát làm vật liệu san lấp
	02/04/2031


	97,5
	3,455 triệu m3
	495.000
	Phòng 819 Tòa nhà văn phòng  Thùy Dương, lô 20A Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, TP HP/0372912293

	19
	Khu vực Đèn Nơm, phía Nam Đình Vũ, quận Hải An
	Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu – Lạch Huyện
	1595/GP-UBND

22/5/2024

(1680/QĐ-UBND

02/06/2025

Điều chỉnh tên Cty)
	Cát làm vật liệu san lấp
	22/04/2033


	97,5
	4,2 triệu m3
	495.000
	

	20
	Khu vực Đèn Nơm, phía Nam Đình Vũ, quận Dương Kinh
	Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện
	1596/GP-UBND

22/5/2024

(1680/QĐ-UBND

02/06/2025

Điều chỉnh tên Cty; 3508/QĐ-UBND

02/10/2024

Điều chỉnh địa giới hành chính)
	Cát làm vật liệu san lấp
	22/9/2032


	97,5
	4,2 triệu m3
	495.000
	

	III
	Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

	1
	Phía Tây Nam khu B, núi Trại Sơn, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên
	Công ty TNHH Kiên Ngọc
	246/GP- UBND ngày 29/01/2013
	Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường
	29/8/2025
	16,64
	1,753 triệu m3
	 300.000
	Thôn 8, Xã Việt Khê, Phường Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng/ 0912021982

	B
	Mỏ đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đưa mỏ vào khai thác

	I
	Đất, đá san lấp

	
	Khu vực phía Tây thành phố Hải Phòng
	
	
	
	

	1
	Mỏ đất, đá làm vật liệu XDTT (làm nguyên liệu sản xuất cát nhân tạo) tại núi Trại Tường thuộc Phường Phả Lại, TP. Chí Linh
	 Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh 
	 
	Đất đồi làm vật liệu san lấp, làm cát nhân tạo
	 
	11,16
	Khoảng 2,059 triệu m3
	
	Khu dân cư Bích Động, P Chu Văn An, TP HP/0888859889

	2
	Mỏ đất, đá làm vật liệu XDTT (làm nguyên liệu sản xuất cát nhân tạo) tại đồi Đại Bộ phường Hoàng Tân và xã Bắc An TP. Chí Linh
	Công ty cổ phần kỹ thương Trường Sinh 
	 
	Đất đồi làm vật liệu san lấp, làm cát nhân tạo
	 
	45,5
	16,09 triệu m3
	
	Số 51, phố Nguyễn Huệ, khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Chu Văn An, TP HP/0913568489

	3
	Mỏ đất, đá làm vật liệu XDTT (làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói) tại phường Bến Tắm,
TP. Chí Linh
	 Liên Danh Công ty cổ phần Bình Minh HD 68 và Công ty phát triển số 1-TNHH 1TV 
	 
	Đất đồi làm vật liệu san lấp, làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói
	 
	24,7
	3,971 triệu m3
(Đất, đá phong hóa hoàn toàn cấp 122
là: 0,924 triệu m3; đá bán phong hóa cấp 122 là: 3,047 triệu m3)
	
	150 Khu Vườn Đào, khu đô thi ecoriver, Phường Tân Hưng, TP HP/0985253288

	4
	Mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp tại núi Ông Sao thuộc phường Hoàng Tân, TP Chí Linh
	Công ty Cổ phần sản xuất VLXD Phả Lại
	
	Đất đồi làm vật liệu san lấp
	21/01/2018
	6,0
	1,417 triệu m³
	
	Khu Dân Cư Đại Bát, Phường Trần Nhân Tông, TP HP/0969360886

	II
	Đất,cát bãi bồi

	1
	Mỏ cát san lấp, sét làm gạch ngói tại bãi sông Kinh Môn, thôn Trần Xá, xã Lạc Long,thị xã Kinh Môn
	Công ty cổ phần Tập đoàn Kinh Môn 
	
	Cát san lấp,
sét làm gạch ngói
	
	9,6
	0,234 triệu m3
	
	Khu dân cư Đông An Phụ, Phường Trần Liễu, Thành phố Hải Phòng/098 9048686

	2
	Khu vực Bãi Thoi, thôn Bồ Nông,
thuộc các tờ bản đồ địa chính số 01, 04 tỷ lệ 1/2000 của xã Việt Hưng cũ-nay là xã Tuấn Việt),
huyện Kim Thành
	Công ty Cổ phần đầu tư Khoáng sản Quang Minh
	 
	Đất, cát bãi bồi làm vật liệu san lấp
	 
	20,0
	0,33 triệu m3 
	
	Số 79, Nguyễn Tuấn Trình, Phường Tân Hưng, Tp Hải Phòng/0825864292 

	III
	Cát biển san lấp

	1
	Khu vực Đèn Nơm, Phía Nam đảo Đình Vũ
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thiên Quý
	
	Cát làm vật liệu san lấp
	22/4/2023
	97,5
	4,13 triệu m3
	
	 Số 146 Cát Vũ, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng/ 02253814568

	III
	Đá làm vật liệu xây dựng

	1
	Phía Đông núi Đá Kẹp, xã Lưu Kỳ và Liên Khê, huyện Thủy Nguyên
	Công ty cổ phần Sơn Minh Châu
	2073/GP- UBND ngày 21/9/2016
	Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường
	21/9/2034
	10,78
	3,924 triệu m3
	
	Thôn Phương Mỹ, Phường  Thuỷ Nguyên, Tp  Hải Phòng/ 0313796148

	C
	Các nguồn vật liệu khác

	1
	vật liệu xỉ than từ Nhà máy sản xuất điện của Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương 
	Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương
	
	xỉ than
	
	
	
	1,2 triệu
	Thôn Thái Mông, xã Nam An Phụ, Kinh Môn/0973081781

	2
	đất, đá thải mỏ trong khai thác than tại mỏ Tân Lập và mỏ Tây Khe Sim, tỉnh Quảng Ninh
	
	
	đất, đá thải mỏ
	
	
	5,0 triệu m3
	
	SDT: 0912021982


